	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1176/QĐ-UBND
	Hà Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TRONG 15 NĂM (1997 - 2011) HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại báo cáo số 75/BC-BCĐRSVB ngày 15 tháng 8 năm 2012 về kết quả tổng rà soát văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 96 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong 15 năm (từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2011) hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Mai Tiến Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT

DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2011 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Kèm theo Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh)


		STT

		Trích yếu, số, ngày, tháng, năm ban hành Nghị quyết

		Lý do hết hiệu lực



		

		Năm 1998



		1

		Nghị quyết số 03/1998/NQ-HĐ ngày 28/04/1998 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1998

		Hết thời hạn có hiệu lực



		2

		Nghị quyết số 04/1998/NQ-HĐND ngày 25/11/1998 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức hoạt động phí đối với Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, phó các đoàn thể xã, phường, thị trấn.

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về chức danh, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.



		3

		Nghị quyết số 05/1998/NQ-HĐ ngày 25/11/1998 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v mức thu học phí, tiền xây dựng và lệ phí tuyển sinh trong nhà trường

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 1999



		4

		Nghị quyết số 06/1999/NQ-HĐND ngày 05/02/1999 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 1997

		Hết thời hạn có hiệu lực



		5

		Nghị quyết số 07/1999/NQ-HĐND ngày 05 tháng 2 năm 1999 của HĐND tỉnh Hà Nam về phân cấp một số nguồn thu cho ngân sách cấp tỉnh; ngân sách huyện, thị xã, ngân sách xã, phường, thị trấn

		Hết thời hạn có hiệu lực



		6

		Nghị quyết số 08/1999/NQ-HĐND ngày 05 tháng 2 năm 1999 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc thu phí cấp giấy phép xây dựng

		Bị bãi bỏ bởi: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân.



		7

		Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND 

 HYPERLINK "http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2002b6c9d8b98f0e47257034003f2287?OpenDocument" 23/07/99 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 1999

		Hết thời hạn có hiệu lực



		8

		Nghị quyết số 12/1999/NQ-HĐND 23/07/99 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v mức thu học phí, tiền xây dựng, lệ phí tuyển sinh trong nhà trường và mức phụ cấp giáo viên mầm non dân lập năm học 1999-2000

		Hết thời hạn có hiệu lực





		

		Năm 2000



		9

		Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 27 tháng 01 năm 2000 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định mức huy động đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, thị trấn.

		Bị bãi bỏ bởi: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân.



		10

		Nghị quyết số 04/NQ-HĐ ngày 27 tháng 01 năm 2000 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

		Bị bãi bỏ bởi: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân.



		11

		Nghị quyết số 05/NQ-HĐND 27/01/2000 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v mức thu phí của học sinh, sinh viên trường CĐSP làm căn cứ để ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho trường do thực hiện chế độ miễn thu học phí

		Hết thời hạn có hiệu lực



		12

		Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27 tháng 01 năm 2000 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức tiền đóng thay cho một ngày công nghĩa vụ lao động công ích và phân bổ nguồn lực từ nghĩa vụ lao động công ích hàng năm cho các cấp.

		Bị bãi bỏ bởi: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân.



		13

		Nghị quyết số 07//NQ-HĐND ngày 27/01/2000 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2000

		Hết thời hạn có hiệu lực



		14

		Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27 tháng 01 năm 2000 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc thu, quản lý và sử dụng quỹ kinh tế mới tỉnh Hà Nam.

		Bị bãi bỏ bởi: Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân.



		15

		Nghị quyết số 10/2000/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2000 của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2000

		Hết thời hạn có hiệu lực



		16

		Nghị quyết số 12/2000/NQ-HĐND ngày 20/07/2000 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v mức thu học phí, tiền xây dựng, phụ cấp giáo viên mầm non dân lập năm học 2000-2001 và lệ phí tuyển sinh năm học 2001-2002

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2001



		17

		Nghị quyết số 21/2001/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2001 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2001 

		Hết thời hạn có hiệu lực





		18

		Nghị quyết số 23/2001/NQ-HĐND ngày 23/07/2001 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2000

		Hết thời hạn có hiệu lực



		19

		Nghị quyết số 24/2001/NQ-HĐND

 HYPERLINK "http://vbqppl.hanam.gov.vn:8080/vbpq_hanam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/c4600a65f8699c3a47257020001739aa?OpenDocument" 23/07/2001 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam năm 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực



		20

		Nghị quyết số 25/2001/NQ-HĐND ngày 23/07/2001 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v mức thu học phí, tiền xây dựng trường học; phụ cấp giáo viên mầm non Dân lập và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2001-2002

		Hết thời hạn có hiệu lực



		21

		Nghị quyết số 26/2001/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2001 của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2001

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2002



		22

		Nghị quyết số 27/2002/NQ-HĐND ngày 24 tháng 01 năm 2002 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2002

		Hết thời hạn có hiệu lực



		23

		Nghị quyết số 29/2002/NQ-HĐND ngày 24 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới

		Hết thời hạn có hiệu lực



		24

		Nghị quyết số 31/2002/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2002 của HĐND tỉnh Hà Nam V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2001

		Hết thời hạn có hiệu lực



		25

		Nghị quyết số 32/2002/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2002 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2002

		Hết thời hạn có hiệu lực



		26

		Nghị quyết số 33/2002 ngày 12 tháng 7 năm 2002 của HĐND tỉnh Hà Nam về kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm (2001-2005) tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		27

		Nghị quyết số 35/2002/NQ-HĐND ngày 12/7/2002 của HĐND tỉnh Hà Nam Về mức thu học phí, tiền xây dựng trường học; phụ cấp giáo viên mầm non Dân lập, học phí học nghề, lệ phí thi nghề, và các khoản thu khác năm học 2002-2003, lệ phí tuyển sinh năm học 2003-2004

		Hết thời hạn có hiệu lực





		

		Năm 2003



		28

		Nghị quyết số 36/2003/NQ-HĐND ngày 15/01/2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về tổ chức chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế tại thôn (hoặc tương đương) thuộc các xã, thị trấn đồng bằng

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh



		29

		Nghị quyết số 37/2003/NQ-HĐND ngày 15/01/2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về sử dụng quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2003 (phần quỹ 10% tỉnh quản lý)

		Hết thời hạn có hiệu lực



		30

		Nghị quyết số 38/2003/NQ-HĐND ngày 15/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về mức thu phí, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đối với phí vệ sinh trên địa bàn thị xã Phủ Lý

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND  ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương.



		31

		Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐND ngày 15/01/2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2003

		Hết thời hạn có hiệu lực



		32

		Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐND ngày 23/07/2003 của HĐND tỉnh Hà Nam Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2002 

		Hết thời hạn có hiệu lực



		33

		Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐND ngày 23/07/2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2003 

		Hết thời hạn có hiệu lực



		34

		Nghị quyết số 45/2003/NQ-HĐND ngày 23/07/2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí, tiền xây dựng trường học, học phí học nghề, lệ phí thi nghề, mức hỗ trợ của tỉnh giao cho giáo viên mầm non ngoài công lập và khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục năm học 2003 - 2004, lệ phí thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2004 - 2005

		Hết thời hạn có hiệu lực



		35

		Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2004

		Hết thời hạn có hiệu lực



		36

		Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương

		Hết thời hạn có hiệu lực



		37

		Nghị quyết số 49/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 cho các cơ quan tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn

		Hết thời hạn có hiệu lực





		38

		Nghị quyết số 50/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2004

		Hết thời hạn có hiệu lực



		39

		Nghị quyết số 51/2003/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2003 của HĐND tỉnh Hà Nam về sử dụng Quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2004 (phần quỹ 10% tỉnh quản lý)

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2004



		40

		Nghị quyết số 06/2004/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2004 của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2004

		Hết thời hạn có hiệu lực



		41

		Nghị quyết số 07/2004/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2004 của HĐND tỉnh Hà Nam Về mức thu học phí, tiền xây dựng trường học, học phí học nghề, lệ phí thi nghề, mức hỗ trợ của tỉnh cho giáo viên mầm non ngoài công lập và các khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục năm học 2004-2005, lệ phí thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 năm học 2005 - 2006

		Hết thời hạn có hiệu lực



		42

		Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh Hà Nam về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2005

		Hết thời hạn có hiệu lực



		43

		Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2005

		Hết thời hạn có hiệu lực



		44

		Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh Hà Nam về giá các loại đất năm 2005 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2005



		45

		Nghị quyết số 01/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2005 

		Hết thời hạn có hiệu lực






		46

		Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về xã hội hoá các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao và Dạy nghề đến năm 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực





		47

		Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức thu học phí, tiền xây dựng trường học, phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục năm học 2005 - 2006

		Hết thời hạn có hiệu lực



		48

		Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Quy định tạm thời việc thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình



		49

		Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về chức danh, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố và Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND 



		50

		Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2004

		Hết thời hạn có hiệu lực



		51

		Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam Về việc sử dụng Quỹ ngày công nghĩa vụ lao động công ích năm 2006 (phần tỉnh quản lý)

		Hết thời hạn có hiệu lực



		52

		Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		53

		Nghị quyết số 13/2005/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006

		Hết thời hạn có hiệu lực



		54

		Nghị quyết số 14/2005/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của HĐND tỉnh Hà Nam về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2006

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2006



		55

		Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2006

		Hết thời hạn có hiệu lực





		56

		Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực



		57

		Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam về quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2007 (bất thường)

		Hết thời hạn có hiệu lực



		58

		Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/2005/NQ-HĐND ngày 15/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố



		59

		Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005

		Hết thời hạn có hiệu lực



		60

		Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Nam số 27/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 Về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách thuộc địa phương giai đoạn 2007- 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực



		61

		Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

		Hết thời hạn có hiệu lực



		62

		Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007 cho các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh và ngân sách huyện, thị xã

		Hết thời hạn có hiệu lực



		63

		Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam Về giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		64

		Nghị quyết số 32/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Nam Về dự toán bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2007



		65

		Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007

		Hết thời hạn có hiệu lực





		66

		Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 về việc ban hành “Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008-2010 tỉnh Hà Nam”

		Hết thời hạn có hiệu lực



		67

		Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2008

		Hết thời hạn có hiệu lực



		68

		Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2006

		Hết thời hạn có hiệu lực



		69

		Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2008

		Hết thời hạn có hiệu lực



		70

		Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2008



		71

		Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008

		Hết thời hạn có hiệu lực



		72

		Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. 

		Các chế độ, định mức chi tiêu đã được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hà Nam Về định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp



		73

		Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.



		74

		Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2009

		Hết thời hạn có hiệu lực



		75

		Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2007

		Hết thời hạn có hiệu lực





		76

		Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2009

		Hết thời hạn có hiệu lực



		77

		Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2009



		78

		Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009

		Hết thời hạn có hiệu lực



		79

		Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

		Được thay thế bằng: Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Nam Về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố



		80

		Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực



		81

		Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực



		82

		Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách năm 2008

		Hết thời hạn có hiệu lực



		83

		Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2010



		84

		Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010

		Hết thời hạn có hiệu lực



		85

		Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam về tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2011

		Hết thời hạn có hiệu lực





		86

		Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam về mức hoc phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2010 - 2011

		Hết thời hạn có hiệu lực



		87

		Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2011

		Hết thời hạn có hiệu lực



		88

		Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

		Hết thời hạn có hiệu lực



		89

		Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009

		Hết thời hạn có hiệu lực



		90

		Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

		Hết thời hạn có hiệu lực



		91

		Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh Hà Nam Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 cho các cơ quan tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

		Hết thời hạn có hiệu lực



		

		Năm 2011



		92

		Nghị quyết số 09/2011/NQ-HDNĐ ngày 15 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh Hà Nam về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011

		Hết thời hạn có hiệu lực



		93

		Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam

		Được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh 



		94

		Nghị quyết số 12/2011/NQ-HDNĐ ngày 15 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh Hà Nam Về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011 của tỉnh Hà Nam.

		Hết thời hạn có hiệu lực



		95

		Nghị quyết số 13/2011/NQ-HDNĐ ngày 15 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh Hà Nam Về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2011 - 2012.

		Hết thời hạn có hiệu lực



		96

		Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 15  tháng 12  năm 2011 của HĐND tỉnh Hà Nam Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010.

		Hết thời hạn có hiệu lực
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